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PHỤ LỤC 04 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2022  
(Ban hành Kèm theo Thông báo số  16/TB-HĐTD ngày 12/12/2022 của Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022) 

 
 
1. Tài liệu ôn tập chung cho tất cả các lĩnh vực, vị trí việc làm: 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 
chức và Luật Viên chức năm 2019. 

2. Tài liệu ôn tập cho từng lĩnh vực, vị trí việc làm: 

 

Stt Tên văn bản Ghi chú 

I 
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH, VĂN PHÒNG  

Kể cả vị trí giữ ngạch Chuyên viên (HCCV) và ngạch cán sự (HCTC) 

 

 
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức. 

 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

II 
LĨNH VỰC VĂN THƯ  

Kể cả vị trí giữ ngạch Văn thư viên (VTVI) và ngạch Văn thư viên trung cấp (VTTC) 

 

 Luật Lưu trữ năm 2011. 

 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

III 
LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Kể cả vị trí Công nghệ thông tin giữ ngạch Chuyên viên (CNTT) và Công nghệ thông tin giữ 
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Stt Tên văn bản Ghi chú 

ngạch cán sự (CNCS) 

 Luật Công nghệ thông tin năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch năm 2017. 

 
Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. 

 
Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
An ninh mạng. 

IV LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (GTVT)  

1 Vị trí việc làm: Quản lý chất lượng công trình giao thông; Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; 
Thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục tai nạn giao thông. 

 
Luật Giao thông đường bộ năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. 

 
Luật Đầu tư công năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

 
Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 
03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Nghị 
định 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ, Nghị định 125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 
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Stt Tên văn bản Ghi chú 

điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 
27/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ. 

2 Vị trí việc làm: Quản lý giao thông vận tải; Quản lý phương tiện và người lái; Quản lý vận tải. 

 
Luật Giao thông đường bộ năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. 

 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và 
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
123/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng 
không dân dụng. 

V LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN (NNNT)  

1 Vị trí việc làm: Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão; Quản lý về thủy lợi. 

 
Luật Đê điều năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020. 
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Stt Tên văn bản Ghi chú 

 
Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020. 

 
Luật Thủy lợi năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật 
có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020. 

2 Vị trí việc làm: Quản lý về trồng trọt, Quản lý về nông nghiệp. 

 Luật Trồng trọt năm 2018. 

 
Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

3 Vị trí việc làm Quản lý về an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản. 

 
Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. 

 
Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

4 Vị trí việc làm Quản lý về lâm nghiệp. 

 Luật Lâm nghiệp 2017. 

 

Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 
về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc 
tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 
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Stt Tên văn bản Ghi chú 

5 Vị trí việc làm Quản lý về Thủy sản. 

 Luật Thủy sản 2017. 

 
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Thủy sản. 

6 Vị trí việc làm theo dõi xây dựng nông thôn mới. 

 
Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. 

 

Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy 
định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa 
phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 
mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

VI 
LĨNH VỰC VỀ KIỂM LÂM 

Kể cả vị trí giữ ngạch Kiểm lâm viên (KLVI) và ngạch Kiểm lâm trung cấp (KLTC) 

 

 Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

 
Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật Hải quan năm 2014, 
Luật Thủy sản năm 2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 
2020. 

 
Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên 
trách bảo vệ rừng. 

VII LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (TNMT)  

1 Vị trí việc làm: Quản lý môi trường, Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường. 

 Luật Đất đai năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có 
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Stt Tên văn bản Ghi chú 

liên quan đến quy hoạch năm 2018. 

 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều, 
khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định 62/2019/NĐ-CP Sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

2 Vị trí việc làm Quản lý khai thác khoáng sản. 

 
Luật Khoáng sản năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 
luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. 

 
Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Khoáng sản. 

VIII LĨNH VỰC XÂY DỰNG (XADU)  

 

Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016, Luật số sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật Kiến trúc năm 2019, Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 

IX LĨNH VỰC Y TẾ (SYTE)  

 Luật Dược năm 2016. 

 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch năm 2017. 
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Stt Tên văn bản Ghi chú 

 
Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược 
lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

X LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN (TCKT)  

 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

 Luật Kế toán năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quản lý thuế 2019. 

 

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết của một số điều của 
Luật Kế toán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

XI LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (KHCN)  

 
Luật Công nghệ cao năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013. 

 
Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. 

 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017. 

 
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật khoa học và công nghệ. 

XII LĨNH VỰC TƯ PHÁP (TUTH)  

1 Vị trí việc làm: Hành chính tư pháp, Quản lý hành chính tư pháp. 

 Luật Hộ tịch năm 2014. 

 
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch. 
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Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực 
bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

2 Vị trí việc làm Kiểm tra, thẩm định văn bản. 

 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 

 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

  

3 Vị trí việc làm Quản lý xử lý vi phạm hành chính. 

 
Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật Hải quan năm 2014, 
Luật Thủy sản năm 2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 
2020. 

 
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 

4 Vị trí việc làm Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật. 

 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 

 
Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi 
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tình hình thi hành pháp luật. 

5 Vị trí việc làm Trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở. 

 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 

 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. 

 
Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. 

XIII LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (KSTT)  

 

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được 
sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-
CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính. 

 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-
CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

 
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử 

XIV LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ (KHĐT)  

 Luật Quy hoạch năm 2017. 

 Luật Đầu tư công năm 2019. 

 Luật Đầu tư năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
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Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật 
đầu tư công. 

XV LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (GDĐT)  

 Luật Giáo dục năm 2019. 

 
Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước 
về giáo dục. 

 
Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định quản lý trong cơ sở giáo dục 
mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

XVI LĨNH VỰC THANH TRA (THTR)  

 Luật Thanh tra năm 2010. 

 Luật Khiếu nại năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Tiếp công dân năm 2013. 

 
Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Thanh tra, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 
27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. 

 
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Khiếu nại. 

XVII LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO (TDTT)  

 
Luật Thể dục, thể thao năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao năm 2018. 

 
Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật thể dục, thể thao. 

 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2016. 

XVIII LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC (DATO)  

 
Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

 
Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội phê duyệt chủ trương đầu tư 
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 – 2030. 

 Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. 

XIX LĨNH VỰC NỘI VỤ (NOVU)  

1 Vị trí việc làm Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

 
Luật Viên chức năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 
bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. 

 
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức. 

 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức. 

 
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức. 

2 Vị trí việc làm Cải cách hành chính 

 
Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2021-2030. 

 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
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liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-
CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23/4/2018 của Chính phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính. 

 
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 

3 Vị trí việc làm Công tác tôn giáo. 

 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016. 

 
Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

4 Vị trí việc làm Quản lý địa giới hành chính. 

 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

 Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018. 

 

Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội Về tiêu chuẩn 
của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội sửa đổi, Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

5 Vị trí việc làm Quản lý Tổ chức - Biên chế và Hội. 

 
Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
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24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý 
hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

 
Quyết định 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định hội có tính 
chất đặc thù. 

XX LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (LĐXH)  

1 Vị trí việc làm Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. 

 
Căn cứ Luật Trẻ em năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 
Luật liên quan đến quy hoạch ̣năm 2018. 

 
Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ 
em. 

 
Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. 

2 Vị trí việc làm Quản lý lao động, việc làm, dạy nghề. 

 Bộ Luật lao động năm 2019. 
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 Luật Việc làm 2013. 

 
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật Phí và lệ phí năm 2015, Luật Quy 
hoạch năm 2017, Luật Giáo dục năm 2019. 

3 Vị trí việc làm Tiền lương và Bảo hiểm 

 Bộ Luật lao động năm 2019. 

 
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 
luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. 

 
Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

4 Vị trí việc làm Theo dõi bình đằng giới và giảm nghèo bền vững. 

 Luật Bình đẳng giới năm 2006. 

 
Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình 
đẳng giới. 

 
Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-12T15:46:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 16/TB-HĐTD của Sở Nội vụ




